
STT Nhóm Tên hàng Thương hiệu

1 Kim khí Cánh quạt 3 lá Tím tốt Phổ thông

2 Kim khí Cánh quạt 3 lá cam Lớn Phổ thông

3 Kim khí Cánh quạt 3 lá cam Nhỏ Phổ thông

4 Kim khí Kẹp bình ắc quy Nhôm xanh đỏ Phổ thông

5 Kim khí Kẹp bình ắc quy Lớn Phổ thông

6 Kim khí Kẹp bình ắc quy Nhỏ Phổ thông

7 Kim khí Nhám nước Nhật các loại Phổ thông

8 Kim khí Kéo nhíp cắt chỉ Phổ thông

9 Kim khí Dây xịt hơi lò xo vàng 9m Phổ thông

10 Kim khí Dây xịt hơi lò xo cam 6m Phổ thông

11 Kim khí Ống hơi và rửa xe màu xanh lá Phổ thông

12 Kim khí Nối nhanh ống rửa xe màu vàng Phổ thông

13 Kim khí Nối nhanh và bấm cốt máy hơi Phổ thông

14 Kim khí Đầu bơm xe Phổ thông

15 Kim khí Béc xịt rửa xe xanh dương 12 li Phổ thông

16 Kim khí Van khóa phi 13 Taiwan đồng lớn Phổ thông

17 Kim khí Van khóa phi 13 Hato đồng nhỏ Phổ thông

18 Kim khí Đầu cốt (Ly) bấm ống xịt Đồng và Inox Phổ thông

19 Kim khí ốc mỡ bò 10 ly Phổ thông

20 Kim khí ốc mỡ bò 8 ly Phổ thông

21 Kim khí Vợt muỗi cao cấp NQ38 No band

22 Kim khí Đèn đội đầu lớn No band

23 Kim khí Đèn đội đầu nhỏ No band

24 Kim khí Dây bẹm xanh lớn No band

25 Kim khí Dây dù trắng nhỏ No band

26 Kim khí Dây dù trắng trung No band

27 Kim khí Dây dù trắng lớn No band

28 Kim khí Dây dù xanh nhỏ No band

29 Kim khí Dây dù xanh trung No band

30 Kim khí Dây dù xanh lớn No band

31 Kim khí Cổ không chuông đại No band

32 Kim khí Cổ không chuông lớn No band

33 Kim khí Cổ không chuông trung thường No band

34 Kim khí Cổ không chuông nhỏ No band

35 Kim khí Cổ chuông No band

36 Kim khí Xích chó sắt lớn 4li đủ No band

37 Kim khí Xích chó sắt trung 3li đủ No band

38 Kim khí Xích chó sắt nhỏ 2li đủ No band

39 Kim khí Xô đen quai đỏ No band

40 Kim khí Xô vàng 10L No band

41 Kim khí Ke đo góc đen rẻ 6T No band

Danh Sách Các Mặt Hàng Kim Khí
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42 Kim khí Ke đo góc đen rẻ 4T5 No band

43 Kim khí Ke đo góc đen rẻ 3T No band

44 Kim khí Cán tre No band

45 Kim khí Mũi khoan tháp bộ xịn No band

46 Kim khí Mũi khoan tháp bộ thường No band

47 Kim khí Búa cao su trung No band

48 Kim khí Búa cao su lớn No band

49 Kim khí Lưới cáo 1m No band

50 Kim khí Lưỡi cắt cỏ xịn Katana No band

51 Kim khí Bạt che sọc No band

52 Kim khí Bạt che cam - xanh No band

53 Kim khí Cuốc gà lùn No band

54 Kim khí Kéo cắt ống nước Yeti No band

55 Kim khí Keo chà ron gạch No band

56 Kim khí Bàn chà gỗ mít No band

57 Kim khí Khung cưa bosman đỏ No band

58 Kim khí Xà beng nhổ đinh 8T No band

59 Kim khí Xà beng nhổ đinh 5T No band

60 Kim khí Xà beng láp 1m6 No band

61 Kim khí Xà beng láp 1m2 No band

62 Kim khí Xà beng gân 1m6 No band

63 Kim khí Xà beng gân 1m2 No band

64 Kim khí Thước nhôm 7kg trắng No band

65 Kim khí Rựa bằng No band

66 Kim khí Liềm 8 thép No band

67 Kim khí Đục tay ốm 2T5 (nhọn + dẹp) No band

68 Kim khí Máng xanh lớn No band

69 Kim khí Nhám rẻ Phổ thông

70 Kim khí Bao tay lao động Phổ thông

71 Kim khí Băng keo giấy vàng nhỏ Phổ thông

72 Kim khí Băng keo giấy vàng lớn Phổ thông

73 Kim khí Bay Minh Tâm xịn Phổ thông

74 Kim khí Bay CD rẻ Phổ thông

75 Kim khí Ke Hoàng Hải 5T Hoàng hải

76 Kim khí Ke Hoàng Hải 4,5T Hoàng hải

77 Kim khí Ke Hoàng Hải 4T Hoàng hải

78 Kim khí Ke Hoàng Hải 3,5T Hoàng hải

79 Kim khí Ke Hoàng Hải 3T Hoàng hải

80 Kim khí Ke Hoàng Hải 2,5T Hoàng hải

81 Kim khí Ke Hoàng Hải 2T Hoàng hải

82 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 12mm COROLLA

83 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 10mm COROLLA

84 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 8mm COROLLA

85 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 7mm COROLLA

86 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 6.5mm COROLLA

87 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 6mm COROLLA

88 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 5.5mm COROLLA

89 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 5mm COROLLA

90 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 4.5mm COROLLA



91 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 4mm COROLLA

92 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 3.5mm COROLLA

93 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 3mm COROLLA

94 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 2.5mm COROLLA

95 Kim khí Khoan sắt - inox CRL 2mm COROLLA

96 Kim khí Nỉ đỏ corolla 100MM COROLLA

97 Kim khí Nỉ xám corolla 100MM COROLLA

98 Kim khí Chụp bắn tôn COROLLA inox 48MM COROLLA

99 Kim khí Lưỡi cắt gạch Omega đỏ 110MM COROLLA

100 Kim khí MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 12" COROLLA

101 Kim khí MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 10" COROLLA

102 Kim khí MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 8" COROLLA

103 Kim khí MỎ LẾT CÁN TRƠN 12" COROLLA

104 Kim khí MỎ LẾT CÁN TRƠN 10" COROLLA

105 Kim khí MỎ LẾT CÁN TRƠN 8" COROLLA

106 Kim khí Khung cưa sắt ( Giằng cưa) 300MM COROLLA

107 Kim khí Kìm chết trơn Corolla (M) COROLLA

108 Kim khí CƯA CÀNH CẦM TAY 350MM COROLLA

109 Kim khí Kéo cắt tôn, cắt xương thạch cao (mũi thẳng) COROLLA

110 Kim khí KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7" COROLLA

111 Kim khí KÌM NHỌN 8" COROLLA

112 Kim khí KÌM NHỌN 6" COROLLA

113 Kim khí KÌM CẮT ( Kìm điện) 9" COROLLA

114 Kim khí KÌM CẮT ( Kìm điện) 7" COROLLA

115 Kim khí Li-vô Corolla kèm nam châm 60cm (M) COROLLA

116 Kim khí Li-vô Corolla kèm nam châm 50cm COROLLA

117 Kim khí Li-vô Corolla kèm nam châm 40cm COROLLA

118 Kim khí Lục giác bộ (9PC 1.5-10mm) COROLLA

119 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 36" COROLLA

120 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 24" COROLLA

121 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 18" COROLLA

122 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 14" COROLLA

123 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 12" COROLLA

124 Kim khí KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 10" COROLLA

125 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 42"( 1050mm) COROLLA

126 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 36"( 900mm) COROLLA

127 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 30"( 750mm) COROLLA

128 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 24"( 600mm) COROLLA

129 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 18"( 450mm) COROLLA

130 Kim khí KÌM CỘNG LỰC 14"( 350mm) COROLLA

131 Kim khí Đục bê tông dẹt CRL17x280x25 MM (M) COROLLA

132 Kim khí Đục bê tông CRL nhọn 17x280 MM (M) COROLLA

133 Kim khí Đục bê tông CRL14x250 MM (M) COROLLA

134 Kim khí Đục bê tông CRL nhọn 14x250 MM (M) COROLLA

135 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 16x160 (M) COROLLA

136 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 14x160 (M) COROLLA

137 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 12x160 (M) COROLLA

138 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 10x160 (M) COROLLA

139 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 8x160 (M) COROLLA



140 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 6x160 (M) COROLLA

141 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 8x110 (M) COROLLA

142 Kim khí Khoan bê tông CRL 2 cạnh 6x110 (M) COROLLA

143 Kim khí Kìm hàn CRL COROLLA

144 Kim khí Kìm rút Corolla 10.5 COROLLA

145 Kim khí Kìm rút Corolla 9.5 COROLLA

146 Kim khí Kéo cắt cành Corolla COROLLA

147 Kim khí Cắt ống nước CRL 42mm COROLLA

148 Kim khí DAO CẮT ỐNG NHỰA  42MM  ( Cỡ Đại) COROLLA

149 Kim khí DAO CẮT ỐNG NHỰA  64MM COROLLA

150 Kim khí Bật mực , búng mực CRL COROLLA

151 Kim khí Vít bắn tôn siêu cứng tráng gương CRL 110mm (M) COROLLA

152 Kim khí Vít bắn tôn  siêu cứng tráng gương CRL 65mm (M) COROLLA

153 Kim khí Vít bắn tôn  siêu hút CRL kèm đầu từ 65mm (M) COROLLA

154 Kim khí Lưỡi cắt gạch Corolla đa năng me lưới 110(M) COROLLA

155 Kim khí Lưỡi cắt gạch Corolla đa năng me thẳng 110 (M) COROLLA

156 Kim khí Lưỡi cắt gạch Corolla liền 114 (M) COROLLA

157 Kim khí Lưỡi cắt gạch Corolla xẻ 114 (M) COROLLA

158 Kim khí Lưỡi cưa gỗ 1 chiều 180x40T ( hàng mới) COROLLA

159 Kim khí Lưỡi cưa gỗ 1 chiều 110x30T ( hàng mới) COROLLA

160 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T19 COROLLA

161 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T17 COROLLA

162 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T16 COROLLA

163 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T15 COROLLA

164 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T14 COROLLA

165 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T13 COROLLA

166 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T12 COROLLA

167 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T11 COROLLA

168 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T10 COROLLA

169 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T9 COROLLA

170 Kim khí Vặn chữ T Corolla- T8 COROLLA

171 Kim khí Con dao dọc giấy Corolla- loại 1 lưỡi COROLLA

172 Kim khí Con dao dọc giấy Corolla- loại 3 lưỡi COROLLA

173 Kim khí Lưỡi dao dọc giấy Corolla COROLLA

174 Kim khí Thước Corolla 10M cao cấp (MỚI) COROLLA

175 Kim khí Thước Corolla 7.5M cao cấp (MỚI) COROLLA

176 Kim khí Thước Corolla 5M cao cấp (MỚI) COROLLA

177 Kim khí BÚA ĐẦU TRÒN 8OZ-1P COROLLA

178 Kim khí BÚA ĐẦU TRÒN 8OZ-0.5P COROLLA

179 Kim khí BÚA NHỔ ĐINH SỪNG DÊ 160Z COROLLA

180 Kim khí KHOAN THÁP HSS -BỘ 3 CHIẾC- THÂN THẲNG COROLLA

181 Kim khí Đá cắt CRL xanh 350mm COROLLA

182 Kim khí Thước CRL Loban 7.5M (M1) COROLLA

183 Kim khí Thước CRL Loban 5M (M1) COROLLA

184 Kim khí Thước chống vỡ Corolla 7.5MM (M1) COROLLA

185 Kim khí Thước chống vỡ Corolla 5Mx25 (M1) (cái) COROLLA

186 Kim khí Sơ dừa đánh bóng inox 100 MM COROLLA

187 Kim khí Giáp Xếp Xanh số 120 COROLLA

188 Kim khí Giáp Xếp xanh Số 100 COROLLA



189 Kim khí Giáp xếp xanh số 60 COROLLA

190 Kim khí Giáp Xếp Corolla 240 COROLLA

191 Kim khí Giáp xếp Corolla 120 COROLLA

192 Kim khí Giáp xếp Corolla 100 COROLLA

193 Kim khí Giáp Xếp Corolla 80 COROLLA

194 Kim khí Giáp xếp Corolla Số 40 nhựa (N) COROLLA

195 Kim khí Lưỡi cắt gỗ Corolla 110x30T COROLLA

196 Kim khí Vít CRL đỏ taiwan S2- PH2 COROLLA

197 Kim khí Vít dài 100MM COROLLA

198 Kim khí Vít cộng trừ (+-)65MM COROLLA

199 Kim khí Vít siêu cứng vàng 65MM COROLLA

200 Kim khí Vít siêu hút kèm nam châm COROLLA

201 Kim khí Đục Corolla Dẹt 17 chân Lục COROLLA

202 Kim khí Đục Corolla Nhọn 17 Chân Lục COROLLA

203 Kim khí Đục Corolla Dẹt 14 Chân Gài COROLLA

204 Kim khí Đục Corolla nhọn 14 Chân gài COROLLA

205 Kim khí Khoan bê tông Corolla 4 chấu 14x160 COROLLA

206 Kim khí Khoan bê tông Corolla 4 Chấu 8x160 COROLLA

207 Kim khí Khoan bê tông Corolla 4 chấu 6x160 COROLLA

208 Kim khí Khoan bê tông Corolla 4 chấu 8x110 COROLLA

209 Kim khí Khoan bê tông Corolla 4 chấu 6x110 COROLLA

210 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 16x160 COROLLA

211 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 14x160 COROLLA

212 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 12x160 COROLLA

213 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 8x160 COROLLA

214 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 6x160 COROLLA

215 Kim khí Khoan bê tông corolla 2 chấu 8x110 COROLLA

216 Kim khí Khoan bê tông Corolla 2 chấu 6x110 COROLLA

217 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

218 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

219 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

220 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

221 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

222 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

223 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) COROLLA

224 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

225 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

226 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

227 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

228 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

229 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

230 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp  COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

231 Kim khí Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu) COROLLA

232 Kim khí Khoan gạch đa năng phi 12 (vàng ) COROLLA

233 Kim khí Khoan gạch đa năng phi 10 (vàng ) COROLLA

234 Kim khí Khoan gạch đa năng phi 8 (vàng ) COROLLA

235 Kim khí Khoan gạch đa năng phi 6 (vàng ) COROLLA

236 Kim khí Khoan gạch vàng 4 chấu Phi 12 COROLLA

237 Kim khí Khoan gạch vàng 4 chấu phi 10 COROLLA



238 Kim khí Khoan gạch vàng 4 chấu phi 8 COROLLA

239 Kim khí Khoan gạch vàng 4 chấu phi 6 COROLLA

240 Kim khí Lưỡi cắt đa năng Corolla 105B (vàng ) COROLLA

241 Kim khí Lưỡi xẻ đá bê tông 355x50x14mm COROLLA

242 Kim khí Cắt gạch men cao cấp CRL 125 Đỏ ĐN COROLLA

243 Kim khí Lưỡi cắt gạch men 125*1.2 MM ( Xẻ ) COROLLA

244 Kim khí Cắt gạch cao cấp CRL 110 vàng lưới COROLLA

245 Kim khí Cắt gạch cao cấp CRL 110 Vàng COROLLA

246 Kim khí Cắt gạch cao cấp CRL 110 Đỏ COROLLA

247 Kim khí Bát mài bê tông CRL vàng phi 110 COROLLA

248 Kim khí Bát mài bê tông xanh phi 110 COROLLA

249 Kim khí Đá mài Corolla 125x6MM COROLLA

250 Kim khí Đá mài vảy cá inox 100x3MM COROLLA

251 Kim khí Đá mài Corolla 100x6MM (N) COROLLA

252 Kim khí Đá xuất khẩu Châu Âu Phi 107 ( Đỏ ) COROLLA

253 Kim khí Đá cắt Corolla xanh 107 COROLLA

254 Kim khí Đá cắt CRL phi 125 (N) COROLLA

255 Kim khí Thước 50m Cao Cấp COROLLA COROLLA

256 Kim khí Thước 30m Cao Cấp COROLLA COROLLA

257 Kim khí KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7" COROLLA

258 Kim khí KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN COROLLA COROLLA

259 Kim khí
KÌM CẮT TUỐT DÂY ĐIỆN ĐA NĂNG COROLLA

COROLLA

260 Kim khí Kìm Cắt Cộng Lực Mini 8" COROLLA

261 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 8mm COROLLA

262 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 10mm COROLLA

263 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 11mm COROLLA

264 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 12mm COROLLA

265 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 13mm COROLLA

266 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 14mm COROLLA

267 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 15mm COROLLA

268 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 17mm COROLLA

269 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 19mm COROLLA

270 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 21mm COROLLA

271 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 22mm COROLLA

272 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 24mm COROLLA

273 Kim khí CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 32mm COROLLA

274 Kim khí BỘ CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 8 CHI TIẾT ( 8MM ĐẾN 22MM) COROLLA

275 Kim khí BỘ CỜ LÊ VÒNG MIỆNG 14 CHI TIẾT ( 8MM ĐẾN 24MM) COROLLA

276 Kim khí MÁY CÂN MỰC LAZER COROLLA 5 TIA XANH COROLLA

277 Kim khí Bay sủi sơn 2' COROLLA

278 Kim khí Bay sủi sơn 3' COROLLA

279 Kim khí Bay sủi sơn 4' COROLLA

280 Kim khí Vam Kẹp chữ G 4" ( 100mm) COROLLA

281 Kim khí Vam Kẹp chữ G 5" ( 125mm) COROLLA

282 Kim khí Vam Kẹp chữ G 6" ( 150mm) COROLLA

283 Kim khí Vam Kẹp chữ G 8" ( 200mm) COROLLA

284 Kim khí Vam Kẹp chữ G 10" ( 250mm) COROLLA

285 Kim khí Búa tạ 5kg Phổ thông



286 Kim khí Búa tạ 4kg Phổ thông

287 Kim khí Búa lục 3kg Phổ thông

288 Kim khí Búa lục 2kg Phổ thông

289 Kim khí Búa lục 1kg Phổ thông

290 Kim khí Búa đỏ đóng đinh 1Kg Phổ thông

291 Kim khí Búa đỏ đóng đinh 500g Phổ thông

292 Kim khí Búa đỏ đóng đinh 300g Phổ thông

293 Kim khí Ke máy lạnh 1,5 HP Phổ thông

294 Kim khí Ke máy lạnh 1 HP Phổ thông

295 Kim khí Leng chấp thép Phổ thông

296 Kim khí Xẻng vuông vàng 1L2 Phổ thông

297 Kim khí Xẻng đen xịn Phổ thông

298 Kim khí Xẻng xám cán sắt Phổ thông

299 Kim khí Kéo Thành Đô Phổ thông

300 Kim khí Cây khoáy bột Phổ thông

301 Kim khí Kéo bếp SK5 Phổ thông

302 Kim khí Đá mài dao KODO Phổ thông

303 Kim khí Nước tẩy nhà vệ sinh màu hồng Phổ thông

304 Kim khí Tua vít đóng 1,5 T Cộng &Trừ Phổ thông

305 Kim khí Tua vít đóng 1T Cộng & Trừ Phổ thông

306 Kim khí U kép ống 8x76 Phổ thông

307 Kim khí Ti thép đen 8 Phổ thông

308 Kim khí Ti thép đen 12 Phổ thông

309 Kim khí Ti thép đen 10 Phổ thông

310 Kim khí Ti ren xi 8x1m Phổ thông

311 Kim khí Ti ren xi 16x1m Phổ thông

312 Kim khí Ti ren xi 12x1m Phổ thông

313 Kim khí Ti ren xi 10x1m Phổ thông

314 Kim khí Tắc kê sắt 8x80 Phổ thông

315 Kim khí Tắc kê sắt 8x60 Phổ thông

316 Kim khí Tắc kê sắt 6x50 Phổ thông

317 Kim khí Tắc kê sắt 12x80 Phổ thông

318 Kim khí Tắc kê sắt 12x10 Phổ thông

319 Kim khí Tắc kê sắt 10x80 Phổ thông

320 Kim khí Tắc kê sắt 10x60 Phổ thông

321 Kim khí Tắc kê nhựa hưng thịnh 5p Hưng thịnh

322 Kim khí Tắc kê nhựa hưng thịnh 4p Hưng thịnh

323 Kim khí Tắc kê nhựa hưng thịnh 3p Hưng thịnh

324 Kim khí Tắc kê nhựa 7p Phổ thông

325 Kim khí Tắc kê nhựa 5p Phổ thông

326 Kim khí Siết cáp 8 Phổ thông

327 Kim khí Siết cáp 15 Phổ thông

328 Kim khí Siết cáp 10 Phổ thông

329 Kim khí Ròng rọc đỏ 500kg Phổ thông

330 Kim khí Ròng rọc đỏ 1000kg Phổ thông

331 Kim khí Ốc thường + Bulong +tán +đai ốc +long đền Bulong

332 Kim khí Ốc inox 304 + Bulong +tán +đai ốc +long đền Bulong

333 Kim khí Ốc inox 201+ Bulong +tán +đai ốc +long đền Bulong

334 Kim khí Ốc cọc bình acquy Phổ thông



335 Kim khí Móc xích chó to Phổ thông

336 Kim khí Móc xích chó nhỏ Phổ thông

337 Kim khí Móc cửa ( gỗ+ sắt) 2T Phổ thông

338 Kim khí Móc cửa ( gỗ+ sắt) 1T6 Phổ thông

339 Kim khí Móc cửa ( gỗ+ sắt) 1T2 Phổ thông

340 Kim khí Móc cửa ( gỗ+ sắt) 1T Phổ thông

341 Kim khí Móc bắt 120 Phổ thông

342 Kim khí Ma ní 22 Phổ thông

343 Kim khí Ma ní 20 Phổ thông

344 Kim khí Long đền vuông Phổ thông

345 Kim khí Lòng đền tròn to 20x40 Phổ thông

346 Kim khí Lòng đền tròn to 16x42 Phổ thông

347 Kim khí Long đền đen thép 8 +10+16 Phổ thông

348 Kim khí Lò xo 32 Phổ thông

349 Kim khí Lò xo 25 Phổ thông

350 Kim khí Lò xo 20 Phổ thông

351 Kim khí Lò xo 16 Phổ thông

352 Kim khí Kìm kích đay gạch Phổ thông

353 Kim khí Khoen tròn gỗ 7x5 Phổ thông

354 Kim khí Khoen tròn gỗ 6x4 Phổ thông

355 Kim khí Đinh thép vàng Phổ thông

356 Kim khí Đinh thép trắng Phổ thông

357 Kim khí Đinh sắt 5p Phổ thông

358 Kim khí Đinh rút rive 5x12 Phổ thông

359 Kim khí Đinh rút rive 4x10 Phổ thông

360 Kim khí Đinh rút rive 3x8 Phổ thông

361 Kim khí Đinh rút rive 3x12 Phổ thông

362 Kim khí Dây rút 8x4T Phổ thông

363 Kim khí Dây rút 8x3T Phổ thông

364 Kim khí Dây rút 2T Phổ thông

365 Kim khí Dây rút 150 Phổ thông

366 Kim khí Dây an toàn toàn thân Phổ thông

367 Kim khí Dây an toàn Phổ thông

368 Kim khí Cổ dê inox 44 Phổ thông

369 Kim khí Cổ dê inox 27 Phổ thông

370 Kim khí Cổ dê inox 16 Phổ thông

371 Kim khí Cảo cáp 18 li Phổ thông

372 Kim khí Cảo cáp 14 li Phổ thông

373 Kim khí Cảo cáp 12 li Phổ thông

374 Kim khí Cảo cáp 10 li Phổ thông

375 Kim khí Bát khóa Phổ thông

376 Kim khí Bánh xe vàng lớn 8p Phổ thông

377 Kim khí Bánh xe vàng lớn 7p Phổ thông

378 Kim khí Bánh xe vàng 5p Phổ thông

379 Kim khí Bánh xe đỏ Phổ thông

380 Kim khí Bánh xe cửa lùa 2 bạc đạn Phổ thông

381 Kim khí Bánh xe cửa lùa 1 bạc đạn Phổ thông

382 Kim khí Bánh xe bạt quay Phổ thông

383 Kim khí Bản lề cối 40 Phổ thông



384 Kim khí Bản lề cối 30 Phổ thông

385 Kim khí Bản lề cối 25 Phổ thông

386 Kim khí Bản lề cối 18 Phổ thông

387 Kim khí Bạc đạn võng Phổ thông

388 Kim khí Băng keo xốp vàng loại lớn Phổ thông

389 Kim khí Băng keo xốp vàng loại trung Phổ thông

390 Kim khí Băng keo xốp vàng loại nhỏ Phổ thông

391 Kim khí Băng keo xốp xanh loại lớn Phổ thông

392 Kim khí Băng keo xốp xanh loại trung Phổ thông

393 Kim khí Băng keo xốp xanh loại nhỏ Phổ thông

394 Kim khí Băng keo chống dột loại tốt Phổ thông

395 Kim khí Keo nến silicol lớn Phổ thông

396 Kim khí Keo nến silicol nhỏ Phổ thông

397 Kim khí Băng keo Bạc trắng Phổ thông

398 Kim khí Foam xịt Apollo Apolo

399 Kim khí Silicol A500 Apolo trắng trong Apolo

400 Kim khí Silicol A500 Apolo trắng sữa Apolo

401 Kim khí Apollo Foam Apolo

402 Kim khí Silicone A500 Apollo đục White Apolo

403 Kim khí Silicone A500 Apollo trong Clear Apolo

404 Kim khí Dây ràng vải dù xanh Phổ thông

405 Kim khí Băng keo điện đen, đỏ ,xanh, vàng dày Phổ thông

406 Kim khí Chà Xoongi Phổ thông

407 Kim khí Bút xóa Phổ thông

408 Kim khí Bút Lông dầu lớn và nhỏ Phổ thông

409 Kim khí Pin Panasonic nhỏ và lớn Phổ thông

410 Kim khí Vít xi 6l8p Phổ thông

411 Kim khí Vít xi 6l7p Phổ thông

412 Kim khí Vít xi 6l5p Phổ thông

413 Kim khí Vít xi 6l4p Phổ thông

414 Kim khí Vít xi 6l3p Phổ thông

415 Kim khí Vít xi 6l10p Phổ thông

416 Kim khí Vít xi 5l7p Phổ thông

417 Kim khí Vít xi 5l5p Phổ thông

418 Kim khí Vít xi 5l4p Phổ thông

419 Kim khí Vít xi 5l3p Phổ thông

420 Kim khí Vít xi 4l4p Phổ thông

421 Kim khí Vít xi 4l3p (500 con) Phổ thông

422 Kim khí Vít tôn sắt 7p5 Phổ thông

423 Kim khí Vít tôn sắt 6p Phổ thông

424 Kim khí Vít tôn sắt 5p Phổ thông

425 Kim khí Vít tôn sắt 4p Phổ thông

426 Kim khí Vít tôn sắt 2p5 Phổ thông

427 Kim khí Vít tôn gỗ 7p5 Phổ thông

428 Kim khí Vít tôn gỗ 6p Phổ thông

429 Kim khí Vít tôn gỗ 5p Phổ thông

430 Kim khí Vít tôn gỗ 4p Phổ thông

431 Kim khí Vít tôn gỗ 2p5 Phổ thông

432 Kim khí Vít sàn 4p Phổ thông



433 Kim khí Vít sàn 4p Phổ thông

434 Kim khí Vít sàn 3p Phổ thông

435 Kim khí Vít sàn 3p Phổ thông

436 Kim khí Vít sàn 2p5 Phổ thông

437 Kim khí Vít sàn 2p5 Phổ thông

438 Kim khí Vít sàn 2p Phổ thông

439 Kim khí Vít sàn 2p Phổ thông

440 Kim khí Vít sàn 1p5 Phổ thông

441 Kim khí Vít sàn 1p5 Phổ thông

442 Kim khí Vít răng thưa 7p Phổ thông

443 Kim khí Vít răng thưa 6p Phổ thông

444 Kim khí Vít răng thưa 5p Phổ thông

445 Kim khí Vít răng thưa 4p Phổ thông

446 Kim khí Vít răng thưa 3p Phổ thông

447 Kim khí Vít răng thưa 2p Phổ thông

448 Kim khí Vít răng nhuyễn 1p5 Phổ thông

449 Kim khí Vít dù 5p Phổ thông

450 Kim khí Vít dù 4p Phổ thông

451 Kim khí Vít dù 3p Phổ thông

452 Kim khí Vít dù 2p5 Phổ thông

453 Kim khí Vít dù 1p9 Phổ thông

454 Kim khí Vít dù 1p6 Phổ thông

455 Kim khí Vít dù 1p3 Phổ thông

456 Kim khí Vít đen 5p Phổ thông

457 Kim khí Vít đen 5p Phổ thông

458 Kim khí Vít đen 4p Phổ thông

459 Kim khí Vít đen 4p Phổ thông

460 Kim khí Vít đen 2p5 Phổ thông

461 Kim khí Vít đen 2p5 Phổ thông

462 Kim khí Trét nhỏ Phổ thông

463 Kim khí Trét lớn Phổ thông

464 Kim khí Thùng đồ nghề  trung Phổ thông

465 Kim khí Thùng đồ nghề  nhỏ Phổ thông

466 Kim khí Take đạn 8l Phổ thông

467 Kim khí Take đạn 6l Phổ thông

468 Kim khí Take đạn 10l Phổ thông

469 Kim khí T 8li Phổ thông

470 Kim khí T 15li Phổ thông

471 Kim khí T 14li Phổ thông

472 Kim khí T 13li Phổ thông

473 Kim khí T 12li Phổ thông

474 Kim khí T 10li Phổ thông

475 Kim khí Súng xịt nước 8 tia Braman Phổ thông

476 Kim khí Súng xịt nước 1 tia Braman Phổ thông

477 Kim khí Súng xịt hơi sư tử ngắn Phổ thông

478 Kim khí Súng xịt hơi sư tử dài Phổ thông

479 Kim khí Súng xịt hơi sư tử nhôm Phổ thông

480 Kim khí Súng silicon vàng Phổ thông

481 Kim khí Súng silicon Thành Công vàng Phổ thông



482 Kim khí Súng silicon inox có dao cắt Phổ thông

483 Kim khí Súng keo nến nhỏ Phổ thông

484 Kim khí Súng keo nến lớn Phổ thông

485 Kim khí Sủi cam ngắn Phổ thông

486 Kim khí Sủi cam dài Phổ thông

487 Kim khí Silicon A300 Apollo trong Clear Apollo

488 Kim khí Silicone A300 Apollo đục White Apollo

489 Kim khí Rulo VM 2t5 Phổ thông

490 Kim khí Rulo VM 1t5 Phổ thông

491 Kim khí Rulo VM 1t1 Phổ thông

492 Kim khí Rulo sọc pro Phổ thông

493 Kim khí RP7 350g Phổ thông

494 Kim khí RP7 175g Phổ thông

495 Kim khí Que hàn 3.2li Kim Tín

496 Kim khí Que hàn 2.6li Kim Tín

497 Kim khí P66 tuýp Phổ thông

498 Kim khí P66 trung Phổ thông

499 Kim khí P66 nhỏ Phổ thông

500 Kim khí P66 lớn Phổ thông

501 Kim khí Ống cân nước 8L Phổ thông

502 Kim khí Ống cân nước 6L Phổ thông

503 Kim khí Ống cân nước 10L Phổ thông

504 Kim khí Nhợ trung Phổ thông

505 Kim khí Nhợ nhỏ Phổ thông

506 Kim khí Nhợ lớn Phổ thông

507 Kim khí Nhám tờ số 180 Phổ thông

508 Kim khí Nhám tờ số 150 Phổ thông

509 Kim khí Nhám tờ số 120 Phổ thông

510 Kim khí Nhám tờ số 100 Phổ thông

511 Kim khí Nhám máy 1t8 số 180 Phổ thông

512 Kim khí Nhám máy 1t8 số 150 Phổ thông

513 Kim khí Nhám dán 1t số 60 Phổ thông

514 Kim khí Nhám dán 1t số 100 Phổ thông

515 Kim khí Nhám cuộn 180 Phổ thông

516 Kim khí Nhám cuộn 150 Phổ thông

517 Kim khí Nhám cuộn 120 Phổ thông

518 Kim khí Nhám cuộn 100 Phổ thông

519 Kim khí Mũi khoét gỗ vỉ cam 32li Phổ thông

520 Kim khí Mũi khoét gỗ vỉ cam 25li Phổ thông

521 Kim khí Mũi khoét gỗ vỉ cam 20li Phổ thông

522 Kim khí Mũi khoét gỗ vỉ cam 18li Phổ thông

523 Kim khí Mũi khoét gỗ vỉ cam 16li Phổ thông

524 Kim khí Mũi khoan kính 8li Phổ thông

525 Kim khí Mũi khoan kính 6li Phổ thông

526 Kim khí Mũi khoan kính 60li Phổ thông

527 Kim khí Mũi khoan kính 49li Phổ thông

528 Kim khí Mũi khoan kính 42li Phổ thông

529 Kim khí Mũi khoan kính 34li Phổ thông

530 Kim khí Mũi khoan kính 27li Phổ thông



531 Kim khí Mũi khoan kính 21li Phổ thông

532 Kim khí Mũi khoan kính 18li Phổ thông

533 Kim khí Mũi khoan kính 16li Phổ thông

534 Kim khí Mũi khoan kính 14li Phổ thông

535 Kim khí Mũi khoan kính 12li Phổ thông

536 Kim khí Mũi khoan kính 10li Phổ thông

537 Kim khí Mực tàu Phổ thông

538 Kim khí Móc L 8p Phổ thông

539 Kim khí Móc L 6p Phổ thông

540 Kim khí Móc L 5p Phổ thông

541 Kim khí Móc L 4p Phổ thông

542 Kim khí Móc L 1T Phổ thông

543 Kim khí Mỏ hàn chì 60w cán nhựa xịn COROLLA COROLLA

544 Kim khí Mỡ bò tuýp Phổ thông

545 Kim khí Mỡ bò hũ Phổ thông

546 Kim khí Máy hàn ống nước cá heo Phổ thông

547 Kim khí Matit vàng Phổ thông

548 Kim khí Lục giác lẻ 8l Phổ thông

549 Kim khí Lục giác lẻ 6l Phổ thông

550 Kim khí Lục giác lẻ 5l Phổ thông

551 Kim khí Lục giác lẻ 4l Phổ thông

552 Kim khí Lục giác lẻ 3l Phổ thông

553 Kim khí Lục giác lẻ 2l Phổ thông

554 Kim khí Lục giác bông braman Phổ thông

555 Kim khí Lục giác bi đen GS Phổ thông

556 Kim khí Lăn nhí 6p VM Phổ thông

557 Kim khí Lăn nhí 1t VM Phổ thông

558 Kim khí Kính hàn trắng Phổ thông

559 Kim khí Kính hàn đen Phổ thông

560 Kim khí Kính bảo hộ trắng Phổ thông

561 Kim khí Kính bảo hộ đen Phổ thông

562 Kim khí Kìm bấm cáp mạng Phổ thông

563 Kim khí Khóa VT chìa 6p Chống cắt Việt Tiệp

564 Kim khí Khóa VT chìa 6p bấm Việt Tiệp

565 Kim khí Khóa VT chìa 6p Việt Tiệp

566 Kim khí Khóa VT chìa 5p Chống cắt Việt Tiệp

567 Kim khí Khóa VT chìa 5p bấm xanh lá cây Việt Tiệp

568 Kim khí Khóa VT chìa 5p Việt Tiệp

569 Kim khí Khóa VT chìa 4p Việt Tiệp

570 Kim khí Khóa số dây trung dây đen Phổ thông

571 Kim khí Khóa luxtop 6p Chống cắt Phổ thông

572 Kim khí Khóa luxtop 6p Phổ thông

573 Kim khí Khóa luxtop 5p Chống cắt Phổ thông

574 Kim khí Khóa luxtop 5p Phổ thông

575 Kim khí Khóa luxtop 4p Phổ thông

576 Kim khí Khóa hú Royal Phổ thông

577 Kim khí Khóa đĩa xe máy Việt Tiệp Phổ thông

578 Kim khí Khóa 3v 6p SC Phổ thông

579 Kim khí Khóa 3v 5p SC Phổ thông



580 Kim khí Khóa 3v 4p SC Phổ thông

581 Kim khí Khóa 3v 3p QL Phổ thông

582 Kim khí Khóa dây vòng chìa muỗng Phổ thông

583 Kim khí Khò gas namilux trắng Phổ thông

584 Kim khí Khò gas Phổ thông

585 Kim khí Keo lụa Phổ thông

586 Kim khí Kéo cắt tôn 10in GS xanh Phổ thông

587 Kim khí Kéo cắt tôn 12in GS xanh Phổ thông

588 Kim khí Kéo cắt ống Braman Phổ thông

589 Kim khí Keo AB tuýp nhỏ đen Phổ thông

590 Kim khí Keo 502 hộp Hổ Phổ thông

591 Kim khí Keo 502 chai tròn trung HQ Phổ thông

592 Kim khí Keo 502 chai tròn nhỏ HQ Phổ thông

593 Kim khí Keo 502 chai tròn lớn HQ Phổ thông

594 Kim khí Ke ron gạch 2li HT Phổ thông

595 Kim khí Ke ron gạch 1li5 HT Phổ thông

596 Kim khí Ke ron gạch 1li HT Phổ thông

597 Kim khí Hít cửa inox Ivan nhỏ Phổ thông

598 Kim khí Hít cửa inox Ivan lớn Phổ thông

599 Kim khí Đinh thép vàng 5p Phổ thông

600 Kim khí Đinh thép vàng 4p Phổ thông

601 Kim khí Đinh thép vàng 3p Phổ thông

602 Kim khí Đinh thép vàng 2p3 Phổ thông

603 Kim khí Đinh thép vàng 1p6 Phổ thông

604 Kim khí Điếu 8 li Phổ thông

605 Kim khí Điếu 14 li Phổ thông

606 Kim khí Điếu 13 li Phổ thông

607 Kim khí Điếu 12 li Phổ thông

608 Kim khí Điếu 10 li Phổ thông

609 Kim khí Đế nhám nhựa cam tốt Phổ thông

610 Kim khí Đầu chuyển khoan đủ bộ Phổ thông

611 Kim khí Cưa thạch cao Phổ thông

612 Kim khí Cọ TB 3in Phổ thông

613 Kim khí Cọ TB 2in5 Phổ thông

614 Kim khí Cọ TB 2in Phổ thông

615 Kim khí Cọ TB 1in5 Phổ thông

616 Kim khí Cọ TB 1in Phổ thông

617 Kim khí Cọ rẻ 4in Phổ thông

618 Kim khí Cọ rẻ 3in Phổ thông

619 Kim khí Cọ rẻ 2in5 Phổ thông

620 Kim khí Cọ rẻ 2in Phổ thông

621 Kim khí Cọ rẻ 1in5 Phổ thông

622 Kim khí Cọ rẻ 1in Phổ thông

623 Kim khí Cọ rẻ 0.5in Phổ thông

624 Kim khí Cổ dê Inox 9-16 Phổ thông

625 Kim khí Cổ dê Inox 40-64 Phổ thông

626 Kim khí Cổ dê Inox 27-51 Phổ thông

627 Kim khí Cổ dê Inox 21-44 Phổ thông

628 Kim khí Cổ dê Inox 21-38 Phổ thông



629 Kim khí Cổ dê Inox 18-29 Phổ thông

630 Kim khí Cổ dê Inox 16-25 Phổ thông

631 Kim khí Cổ dê Inox 13-19 Phổ thông

632 Kim khí Cổ dê bướm 9-16 Phổ thông

633 Kim khí Cổ dê bướm 22-32 Phổ thông

634 Kim khí Cổ dê bướm 18-29 Phổ thông

635 Kim khí Cổ dê bướm 16-25 Phổ thông

636 Kim khí Cổ dê bướm 13-19 Phổ thông

637 Kim khí Chốt ngang chuột nhỏ Phổ thông

638 Kim khí Chốt ngang chuột lớn Phổ thông

639 Kim khí Chống dột Kim Long Phổ thông

640 Kim khí Chén mài unik Phổ thông

641 Kim khí Chén cước tốt Phổ thông

642 Kim khí Cà na nhỏ Phổ thông

643 Kim khí Cà na lớn Phổ thông

644 Kim khí Bút thử điện Phổ thông

645 Kim khí Bay trét thép TC Phổ thông

646 Kim khí Bát góc trung 8p Phổ thông

647 Kim khí Bát góc trung 6p Phổ thông

648 Kim khí Bát góc trung 5p Phổ thông

649 Kim khí Bát góc trung 4p Phổ thông

650 Kim khí Bát góc trung 3p Phổ thông

651 Kim khí Bát góc trung 1t2 Phổ thông

652 Kim khí Bát góc trung 1t Phổ thông

653 Kim khí Bát góc nhỏ 8p Phổ thông

654 Kim khí Bát góc nhỏ 5p Phổ thông

655 Kim khí Bát góc nhỏ 4p Phổ thông

656 Kim khí Bát góc nhỏ 3p Phổ thông

657 Kim khí Bát góc nhỏ 2p Phổ thông

658 Kim khí Bát góc nhỏ 1t Phổ thông

659 Kim khí Bát góc lớn 8p Phổ thông

660 Kim khí Bát góc lớn 6p Phổ thông

661 Kim khí Bát góc lớn 5p Phổ thông

662 Kim khí Bát góc lớn 4p Phổ thông

663 Kim khí Bát góc lớn 1t2 Phổ thông

664 Kim khí Bát góc lớn 1t Phổ thông

665 Kim khí Băng keo trong 200ya Phổ thông

666 Kim khí Băng keo trong 100ya Phổ thông

667 Kim khí Băng keo lưới trung Phổ thông

668 Kim khí Băng keo lưới nhỏ Phổ thông

669 Kim khí Băng keo lưới lớn Phổ thông

670 Kim khí Băng keo đục 200ya Phổ thông

671 Kim khí Băng keo đục 100ya Phổ thông

672 Kim khí Bàn kéo TC vàng Phổ thông

673 Kim khí Bàn chà TC vàng Phổ thông


